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Bối cảnh 
Vào mùa xuân năm 2025, các nhà nghiên cứu tại Leah Zallman Center for Immigrant Health Research (LZC) 
đã gặp gỡ các đối tác trên khắp tiểu bang, bao gồm các nhà lãnh đạo của Massachusetts Office for Refugees 
and Immigrants, để thảo luận về giá trị và tiềm năng của một nghiên cứu và báo cáo công khai nhằm làm 
chứng cho những hành động của U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Chúng tôi cùng nhau 
xác định một nhiệm vụ rõ ràng: Thu thập các câu chuyện về những người bị ảnh hưởng bởi ICE, xác định các 
xu hướng và chia sẻ chúng với Khối thịnh vượng chung Massachusetts và công chúng. 

Các câu hỏi nghiên cứu 

ICE đã có những hành động nào ở Massachusetts trong năm 2025, thông qua các chiến lược nào?  

Tác động đến sức khỏe toàn diện của các cá nhân, định chế, và cộng đồng? 

Với sự trợ giúp từ nhiều đối tác của chúng tôi, LZC đã gửi lời kêu gọi đến các nhà lãnh đạo cộng đồng 
và tín ngưỡng, các nhân viên y tế, người ủng hộ, luật sư về nhập cư, chủ lao động, nhà cung cấp dịch 
vụ, cùng những thành viên cộng đồng khác để chia sẻ trải nghiệm và điều mà họ đã chứng kiến. Người 
tham gia đã gửi đi những câu chuyện và ví dụ về việc khách hàng, bệnh nhân, nhân viên, hàng xóm và 
thành viên gia đình của họ bị ảnh hưởng như thế nào bởi việc giam giữ và trục xuất của ICE. Chúng tôi 
đã thu thập 100 câu chuyện từ 86 nguồn khác nhau về hành động và tác động của ICE từ tháng 3 đến 

tháng 11 năm 2025. Dữ liệu bao gồm những câu chuyện đã được ẩn danh, được chia sẻ qua văn bản 

hoặc điện thoại với LZC (n=45), thông tin hồ sơ ẩn danh được chia sẻ bởi các luật sư (n=27), và các bài 
báo (n=28). Chúng tôi sử dụng mã chủ đề để phân tích dữ liệu và soạn báo cáo của mình, báo cáo này 
đã được phát hành vào tháng 2 năm 2026. 



Các kết quả 
Hành động và chiến lược 

  
1. ICE đang bắt giữ những người không phải tội phạm trong cộng đồng. 

Việc có mặt tại Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp lệ là một vi phạm dân sự, chứ không 
phải vi phạm luật hình sự liên bang. Đa số những người nhập cư bị giam giữ đều 

không có tiền án tiền sự và đang sinh hoạt bình thường trước khi họ bị bắt bởi ICE. 
Trong một số trường hợp, ICE đã đến một địa điểm cụ thể để tìm một người có tiền 

án tiền sự nhưng cuối cùng lại tra hỏi hoặc bắt giữ tất cả mọi người có mặt hoặc ở gần 

đó trong các cuộc “bắt giữ ngoài dự kiến”. 

2. ICE đang sử dụng vũ lực, bạo lực, và đe dọa quá mức. 

Các câu chuyện của chúng tôi cho thấy một xu hướng rõ ràng về những hành 
động bạo lực của các nhân viên ICE, bao gồm kéo người ra khỏi xe, la hét và đe 
dọa mọi người, đẩy họ vào hàng rào, vặn tay, quật họ xuống đất, gây ra các vết 

bầm tím và chấn thương, và đập vỡ kính ô tô. Các tuyên bố công khai của ICE 
thường xuyên báo cáo việc “sử dụng vũ lực phù hợp”. Sự phổ biến của những sai 
lệch về lời khai giữa các nạn nhân và ICE về các vụ bắt giữ trên toàn quốc cho 
thấy cần có sự minh bạch và trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn ở cấp liên bang. 

___ đang trên đường đi làm cùng 2 người bạn vào buổi sáng sớm khi ông nhận 
thấy họ đang bị theo dõi bởi 3 chiếc xe SUV. Khi ông dừng xe ở lối vào nhà để lấy 

một số dụng cụ cho công việc xây dựng của mình, 3 người đàn ông đã nhanh 
chóng bị bao vây bởi các nhân viên ICE, những người này đã chĩa súng thẳng 

vào họ. Các nhân viên ICE đã bắt đầu lột áo của những người này để xem liệu họ 

có hình xăm trên mình không, họ không có. Một người trong số họ có giấy phép 
làm việc và đã được cho đi. 2 người còn lại không có giấy tờ nên đã bị bắt giữ 

ngay lập tức và bị trục xuất sau vài ngày. ___ hiện đã trở về quê hương, ông lo 
sợ cho tính mạng của mình bởi anh/em ruột của ông đã bị giết trước khi 
ông bỏ trốn đến Hoa Kỳ để lánh nạn và làm việc. 
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ICE đã bắt giữ một nhóm anh em trên xe ô tô đang trên đường đi làm thợ lợp mái, 
mặc dù tất cả bọn họ đều đang có hồ sơ Chương trình Di trú đặc biệt dành cho trẻ vị 
thành niên hoặc hồ sơ xin tị nạn đang chờ giải quyết. Không ai trong số họ từng 

phạm tội hoặc bị kết tội hình sự. Sau đó, ICE đã chuyển họ đến Texas và Arizona. 
 

 



3. ICE đang tạo một môi trường sợ hãi. 

Với các cuộc bắt bớt xảy ra giữa ban ngày và ở nơi công cộng, rất nhiều gia đình 
nhập cư đang sống trong sợ hãi. Các nhân viên ICE sử dụng chiến thuật đe dọa và 

che giấu danh tính của bản thân. Họ mặc quân phục đầy đủ, áo chống đạn, mặt nạ, 
không phải lúc nào cũng đưa ra lý do chính đáng cho việc bắt giữ người dân một 

cách thô bạo, và yêu cầu được vào nhà mà không có lệnh khám xét cần thiết. Việc trẻ 

em chứng kiến cha mẹ mình bị ICE bắt giữ, gia đình trở về nhà và phát hiện người 
thân mất tích, hoặc có người thân bị bắt cóc trên đường phố đều là những nguyên 
nhân gây ra sang chấn tâm lý. 
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___ đã sinh sống hợp pháp ở Hoa Kỳ trong 2 thập niên qua. Bà đang trên đường 
đến tòa án khi bà cùng gia đình bị dừng xe bởi ICE. Các nhân viên đã không tự giới 
thiệu hay xuất trình lệnh khám xét. Trước sự chứng kiến của con trai, bà bị lôi ra 
khỏi xe, ép vào hàng rào và quật ngã xuống đất, sau đó bị giữ chặt ở tư thế vặn 
xoắn bàn tay – tất cả diễn ra trong khi bà liên tục nói rằng mình bị đau và cần giúp 
đỡ. Sau đó, bà bị bầm tím khắp cánh tay và phải nẹp. 

 

 

4. ICE đang đàn áp các quyền và biện pháp hỗ trợ cơ bản. 

Người nhập cư được bảo vệ theo Hiến pháp Hoa Kỳ và có quyền được hưởng quy 
trình tố tụng công bằng. Tuy nhiên, các chiến thuật của ICE đàn áp những quyền cơ 

bản. Các câu chuyện kể lại rằng những người bị giam giữ không có cơ hội cung cấp 

giấy tờ vào thời điểm bị bắt, bị từ chối cung cấp phiên dịch viên và không thể liên 
hệ với người thân hoặc luật sư. Trong thời gian bị giam giữ, nhiều người đã bị cách 
ly, bỏ mặc, và/hoặc không được đáp ứng những nhu cầu cơ bản của họ. Các câu 
chuyện này đã làm dấy lên lo ngại về việc đối xử nhân đạo, sức khỏe, và quyền của 

những người bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ người nhập cư. 

9 nhân viên tại một cơ sở rửa xe Allston, nhiều người trong số đó có giấy tờ hợp pháp 
và giấy phép làm việc hợp lệ, đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của ICE. 22 nhân 
viên đã đến cơ sở kinh doanh này, yêu cầu các nhân viên xuất trình giấy tờ của họ và 
sau đó bắt giam các nhân viên này mà không cho họ cơ hội đi lấy giấy tờ từ tủ đồ của 
họ. Một số người bị giam giữ cho biết họ đã bị ngược đãi, chẳng hạn như không 
được cho ăn hoặc cho cơ hội để tắm trong nhiều ngày. Trong thời gian đó, doanh 
nghiệp đã mất đi lực lượng lao động cốt lõi của họ trong nhiều tuần. 
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Tác động của ICE đối với sức khỏe toàn diện của các cá 
nhân, định chế, và cộng đồng 

1. Tác động đến tâm lý, tài chính, và sức khỏe của các cá nhân và gia đình 

Việc chứng kiến một thành viên gia đình bị bạo hành hay trải qua việc mất người thân 
chỉ sau một đêm do bị giam giữ có thể gây tổn thương sâu sắc. Gia đình của người bị 
giam giữ phải đối mặt với các quyết định khó khăn về việc có nên ở lại Hoa Kỳ hay 
không, đặc biệt khi họ mất đi lao động chính trong nhà. Việc mất đi người lao động 
chính trong nhà đã khiến người trẻ và các họ hàng xa phải đảm nhận vai trò mới nhằm 

hỗ trợ tài chính cho gia đình của họ, đồng thời phải đối mặt với sự mất mát về tình cảm 

và tinh thần của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nhiều câu chuyện đã ghi chép về các cá 
nhân Massachusetts có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng bị giam giữ trong các cơ sở 

ICE và bị từ chối các dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp. Trong bối cảnh cắt giảm ngân sách 
cho Medicare và Medicaid, một số gia đình nhập cư đã chọn không gia hạn MassHealth 
bởi lo ngại rằng ICE sẽ có được thông tin của họ. 

2. Tác động đến các định chế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội 

Ngày càng có nhiều bệnh nhân vắng mặt tại bệnh viện và nhiều người từ chối dịch vụ 

chăm sóc, cũng như nhu cầu thăm khám sức khỏe từ xa và dịch vụ giao thuốc tận nhà 
ngày càng tăng. Yêu cầu trị liệu cũng tăng lên khi mọi người phải đối mặt với các vấn 

đề sức khỏe tinh thần phát sinh hoặc bị làm trầm trọng hơn bởi việc thực thi của ICE. 
Các tổ chức chăm sóc sức khỏe đang nỗ lực điều trị các vấn đề sức khỏe trầm trọng hơn 

như lo âu, sang chấn tâm lý, và các bệnh mãn tính trong một hệ thống chưa được cấu 

trúc đầy đủ để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người nhập cư. Trong bối 
cảnh chính trị hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang phải cân bằng 
giữa cam kết về đạo đức y khoa và tiêu chuẩn chăm sóc với áp lực từ việc cắt giảm 

ngân sách, thiếu hụt nhân sự, cùng các mối đe dọa trực tiếp đến lực lượng lao động của 

họ. Các chương trình dịch vụ xã hội hỗ trợ sức khỏe toàn diện của người nhập cư và 

người tị nạn cũng đang bị giảm ngân sách hoặc bị chấm dứt. 

3. Tác động đến cộng đồng tại các thị trấn, doanh nghiệp, và trường học 

Các đô thị Massachusetts —đặc biệt những đô thị có dân số nhập cư đông đảo—đang 
phải chịu áp lực từ việc thi hành của ICE. Các nhân viên ICE đã nhắm mục tiêu vào 
những người lao động tuyến đầu tại các khu phố cụ thể, các khu vực có đa số người nhập 

cư sinh sống, và tại một số nơi làm việc nhất định như công trường xây dựng, nhà hàng 
món ngoại và cửa hàng tạp hóa. Các doanh nghiệp nhỏ báo cáo doanh thu giảm do lượng 
khách hàng thường xuyên hiện có ít tiền hơn để chi tiêu hoặc do cơ sở khách hàng của họ 

bị bắt giữ và trục xuất. Rất nhiều người đã chứng kiến các cuộc bắt giữ của ICE, trong khi 
những người khác bị choáng ngợp bởi tin tức hằng ngày về các vụ bắt giữ bạo lực và trục 
xuất vi hiến. 



Điều này có ý nghĩa gì đối với 
Massachusetts? 
Các hành động của ICE tại Massachusetts trong năm 2025 có tác động thực tế, trực tiếp 

đến Khối thịnh vượng chung chúng ta. Những người chia sẻ câu chuyện với chúng tôi đã 
đặt câu hỏi về khả năng của ICE trong việc bỏ qua nền pháp quyền và các thủ tục đã được 
thiết lập, từ chối các quyền hợp hiến của cá nhân, lập hồ sơ chủng tộc về các thành viên 
cộng đồng, cũng như làm hư hại tài sản cá nhân mà dường như không phải chịu bất kỳ 

hậu quả nào. Một chủ đề phổ biến được nhắc đi nhắc lại là tác động từ các hành động 
của ICE không chỉ dừng lại ở những người nhập cư mà ICE đang giam giữ và trục xuất. 

ICE đang thách thức nền pháp quyền 

ICE đang thách thức giới hạn của nền pháp quyền tại Massachusetts bằng cách sử dụng 
vũ lực không cần thiết và bắt giữ những người không phạm tội một cách tùy ý. Việc ICE 
thiếu minh bạch, trách nhiệm giải trình cùng tiêu chuẩn bảo vệ các quyền cơ bản của con 
người dẫn đến trải nghiệm rất khác nhau của người nhập cư trong các cộng đồng khác 
nhau và khi làm việc với các sĩ quan khác nhau. Với tư cách là những viên chức hành 
chính cấp cơ sở—những nhân viên chính phủ tương tác trực tiếp với công chúng và có 
quyền tự quyết đáng kể trong việc thực thi chính sách tại thực địa—các sĩ quan ICE đưa 

ra nhiều lựa chọn dựa trên niềm tin, quá trình đào tạo và các giá trị của họ, bao gồm cả 

mức độ mà họ sẵn sàng can thiệp cá nhân để giam giữ một người nào đó và quyết định 
bắt giữ hay thả người đó sau khi thẩm vấn. 

Nỗi sợ hãi và bạo lực đang làm thay đổi bầu không khí 
của cộng đồng chúng ta 

Nỗi sợ bị bắt giữ, trục xuất, bạo lực, và/hoặc trả thù đã lan rộng khắp các tổ chức và 
cộng đồng ở Massachusetts. Điều này thể hiện một sự thay đổi về môi trường sống, 
trong đó tác động của ICE không chỉ đe dọa các gia đình nhập cư mà còn là tất cả 

chúng ta. Những người ngoài cuộc và những định chế có tiềm năng trở thành đồng 
minh cũng bị ảnh hưởng bởi những hạn chế của chính phủ liên bang đối với các 
quyền theo Tu chính án thứ nhất liên quan đến các phát ngôn chống chính quyền. 
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Rất nhiều người nhập cư đang tránh: 
Làm việc • Học tập/Đào tạo • Trường học cho trẻ em • Lịch hẹn chăm sóc sức 

khỏe. Lịch hẹn với tòa án • Lịch hẹn với dịch vụ pháp lý • Các hoạt động 
cuối tuần Các sự kiện văn hóa. Cuộc họp tín ngưỡng • Trường học ngôn ngữ 

• Lễ tốt nghiệp đại học/cao đẳng. Mua sắm hàng tạp hóa • Đi lấy thuốc 
 

 



Đọc toàn bộ báo cáo: 
https://immigranthealth.org/wp-content/uploads/Iced-In.pdf 

lzc@icommunityhealth.org  

Tình trạng bạo lực của ngày hôm nay bắt nguồn từ những 
bất bình đẳng trong cấu trúc lịch sử vẫn đang diễn ra 

Mặc dù chúng tôi đã chỉ ra rằng quy mô và mức độ bạo lực của các hành động của ICE 
dưới chính quyền Trump hiện tại là chưa từng có và sẽ có tác động lâu dài, chúng tôi cũng 
xem bạo lực ngày nay như một sự tiếp nối của tình trạng bất bình đẳng cấu trúc dựa trên 
chủng tộc trong lịch sử. Trong khi chúng ta làm sáng tỏ những hình thức bạo lực trực tiếp 

mà cộng đồng người nhập cư đang phải trải qua ở Massachusetts, chúng ta đồng thời phải 
nỗ lực để hiểu và đảo ngược những mô hình bất bình đẳng về cấu trúc đã dẫn chúng ta 
đến thời điểm này. 

Các cộng đồng Massachusetts có thể ngăn ngừa 
và giảm thiểu thiệt hại nặng hơn 

Môi trường quân sự hóa, phi nhân tính, và sợ hãi được mô tả trong báo cáo này gây ra 
tổn hại tập thể cho tất cả chúng ta—ngay cả những người ủng hộ chính quyền Trump 

hoặc vẫn tin rằng ICE chỉ nhắm vào tội phạm. Điều này cũng đặt ra những câu hỏi về 

sự an toàn và sức khỏe toàn diện cho cộng đồng chúng ta. Mặc dù điều này có vẻ khó 
khăn trong thời đại phân cực hiện nay, sự kết nối và gắn kết xã hội có thể chống lại sự 

chia rẽ trong cộng đồng và xây dựng những lộ trình kháng cự cũng như các thay đổi lâu 
dài. Một điểm khởi đầu là xem lại các giá trị chung và thừa nhận rằng tất cả chúng ta ở 

Massachusetts đều bị ảnh hưởng và liên lụy. 

Massachusetts là quê hương của những tiếng nói kháng cự mạnh mẽ và hiệu quả. 

Khi phải đối mặt với những chính sách gây hại của liên bang, chính sách của tiểu 

bang và địa phương có thể đối trọng, bảo vệ, và nuôi dưỡng. Chúng tôi thấy một nhu 
cầu rõ ràng cho sự lãnh đạo của tiểu bang, sự hiểu biết sâu rộng hơn của công chúng, 
các cuộc đối thoại tập thể, và sự huy động chiến lược để tạo ra và duy trì sự an toàn 

và thịnh vượng ở Massachusetts trong hiện tại cũng như trong tương lai lâu dài. 

 

https://immigranthealth.org/wp-content/uploads/Iced-In.pdf
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